
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Nguyễn Viết Thành Chung 15/08/1994 184183045 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

2 Nguyễn Đình Trung 23/02/1994 184123373 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

3 Trần Tiến Sơn 16/10/1986 183402006 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

4 Phan Ánh Toàn 20/06/1993 184097832 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

5 Trần Quang Hòa 16/08/1995 184151866 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

6 Phan Tất Thắng 10/02/1990 183821732 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

7 Nguyễn Trường Thi 16/09/1989 183772448 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

8 Lê Văn Đô 11/04/1990 183788361 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

9 Trần Văn Ngọ 05/05/1989 183657385 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

10 Đậu Bá Thanh 03/10/1994 184068991 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

11 Nguyễn Đình Sinh 05/07/1994 184083487 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

12 Nguyễn Đình Vương 13/07/1990 183766688 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

13 Lương Hữu Phương 27/01/1993 183912789 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

14 Nguyễn Huy Phong 14/11/1994 184127299 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

15 Nguyễn Tiến Duẩn 10/02/1992 184014261 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

16 Trần bá Giáp 12/09/1994 183984730 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

17 Đặng Thành Luân 08/07/1990 183801578 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

18 Hoàng Hữu Nhật 14/01/1992 183996449 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

19 Lê Văn Toản 29/10/1994 184097550 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

20 Nguyễn Việt Bảo 10/09/1996 184227741 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

21 Lê Hữu Thắng 17/07/1993 183954161 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

22 Lê Như Đô 07/04/1996 184269263 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

23 Phan Tất Học 20/03/1995 184220465 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

24 Đặng Văn Thắng 16/10/1991 183798665 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

25 Phan Đình Thành 23/08/1992 184004915 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

26 Bùi Quốc Đại 24/05/1995 184147728 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

27 Nguyễn Tiến Dũng 14/01/1990 183820713 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

28 Cao Việt Bắc 14/11/1990 183753829 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

DANH SÁCH ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH 

ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh Kết quả kiểm tra hồ sơ

29 Đặng Xuân Hoàng 16/12/1993 183991094 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

30 Đặng Xuân Trường 10/08/1992 183951770 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

31 Lê Anh Tuấn 03/03/1994 184221074 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

32 Phạm Viết Tuấn 10/10/1991 183794390 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

33 Võ Minh Kiệt 17/11/1993 184087353 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

34 Đặng Văn An 28/08/1991 183797858 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

35 Nguyễn Văn Nhật 27/08/1992 183964401 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

36 Phan Đắc Bảo 20/05/1993 183842833 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

37 Bùi Văn Lưu 12/10/1996 184155441 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

38 Đoàn Trọng Đạt 24/02/1993 184007131 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

39 Nguyễn Tiến Lực 20/08/1992 183996489 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

40 Hà Văn Tâm 27/08/1993 183951412 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

41 Lê Đức Việt 06/09/1990 183882356 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

42 Nguyễn Đình Cường 16/04/1994 184171021 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

43 Hồ Văn Sơn 16/01/1997 184308586 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

44 Võ Tiến Thành 20/06/1989 183653947 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

45 Nguyễn Văn Kỷ 19/10/1991 183719989 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

46 Võ Văn Dương 14/05/1994 184122106 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

47 Nguyễn Đình Vương 08/11/1995 184192371 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

48 Trần Thanh Triều 16/10/1993 184043053 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

49 Hoàng Trọng Chí 03/10/1992 183874488 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

50 Võ Minh Phúc 15/02/1996 184278505 Hà Tĩnh
Bổ sung bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT

51 Nguyễn Công Trường 11/01/1992 183918902 Hà Tĩnh

Bổ sung các xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai, HIV trong 

giấy khám sức khỏe

52 Hà Văn Bình 06/03/1992 183977721 Hà Tĩnh

Bổ sung bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT, Sơ yếu lý lịch 

và Đơn tự nguyện tham gia 

chương trình có xác nhận của 

địa phương
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53 Nguyễn Hải Triều 01/08/1987 183618363 Hà Tĩnh
Bổ sung bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT

54 Dương Văn Diệu 02/02/1997 194581634 Quảng Bình Đủ điều kiện

55 Nguyễn Văn Minh 09/07/1996 194565943 Quảng Bình Đủ điều kiện

56 Trần Văn Thảo 14/08/1994 194566974 Quảng Bình Đủ điều kiện

57 Nguyễn Xuân Thuận 09/04/1995 194554468 Quảng Bình Đủ điều kiện

58 Nguyễn Hiếu Nghĩa 22/02/1994 194514413 Quảng Bình Đủ điều kiện

59 Bùi Quang Ngọc 02/02/1995 194571442 Quảng Bình Đủ điều kiện

60 Nguyễn Xuân Hùng 06/05/1997 194613428 Quảng Bình Đủ điều kiện

61 Trương Minh Hiếu 01/08/1995 194558323 Quảng Bình Đủ điều kiện

62 Hoàng Quang Toàn 14/01/1990 194499585 Quảng Bình Đủ điều kiện

63 Nguyễn Hải Ký 25/01/1995 194540015 Quảng Bình Đủ điều kiện

64 Trần Văn Khánh 18/03/1993 194530767 Quảng Bình Đủ điều kiện

65 Nguyễn Văn Nồng 30/10/1993 194530403 Quảng Bình Đủ điều kiện

66 Nguyễn Công Nghiệp 10/07/1992 194429790 Quảng Bình Đủ điều kiện

67 Hà Ngọc Nhuân 20/05/1997 194571461 Quảng Bình Đủ điều kiện

68 Phan Văn Trí 26/12/1994 194519114 Quảng Bình Đủ điều kiện

69 Phan Tuấn Anh 03/09/1994 194492423 Quảng Bình Đủ điều kiện

70 Nguyễn Long Khang 01/10/1994 197280200 Quảng Trị Đủ điều kiện

71 Nguyễn Hữu Thành 22/05/1994 197341031 Quảng Trị Đủ điều kiện

72 Hồ Văn Phong 28/07/1988 197198739 Quảng Trị Đủ điều kiện

73 Lê Thiên Văn 08/01/1992 197270894 Quảng Trị Đủ điều kiện

74 Nguyễn Xuân Hòa 16/02/1990 197241311 Quảng Trị Đủ điều kiện

75 Lê Văn Định 29/03/1993 197312053 Quảng Trị Đủ điều kiện

76 Nguyễn Đức Lâm 15/09/1990 197268320 Quảng Trị Đủ điều kiện

77 Ngô Tuấn Vĩnh 09/08/1993 0533550510 Quảng Trị Đủ điều kiện

78 Dương Ngọc Cường 10/12/1991 197284080 Quảng Trị Đủ điều kiện

79 Hồ Văn Hiềm 04/12/1993 197311376 Quảng Trị Đủ điều kiện

80 Hồ Văn Thông 10/05/1990 197259950 Quảng Trị Đủ điều kiện

81 Trần Văn Tân 08/05/1990 197264467 Quảng Trị Đủ điều kiện
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82 Đào Hữu Rôn 16/04/1993 191781289 Thừa Thiên Huế Đủ điều kiện

83 Lê Phước Lễ 06/01/1988 191663461 Thừa Thiên Huế Đủ điều kiện

84 Lê Văn Bình 04/02/1994 191835687 Thừa Thiên Huế Đủ điều kiện

85 Nguyễn Thành Nhân 28/10/1992 191743777 Thừa Thiên Huế Đủ điều kiện

86 Đinh Công Nhất 23/07/1993 191762637 Thừa Thiên Huế Đủ điều kiện

87 Trần Thành Dương 24/12/1989 191653652 Thừa Thiên Huế Đủ điều kiện

88 Dương Công Triển 17/09/1994 191871187 Thừa Thiên Huế Đủ điều kiện

89 Huỳnh Đình Long 20/10/1988 191658335 Thừa Thiên Huế
Không đủ điều kiện về sức 

khỏe

90 Nguyễn Duy Quang 11/08/1991 191779773 Thừa Thiên Huế
Không đủ điều kiện về sức 

khỏe


